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PHẦN II. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU

NGƯỜI BẠN NHỎ DƯỚI BIỂN XANH
Đại dương bao la là ngôi nhà chung của rất nhiều loài sinh vật kỳ thú. Trong số

đó, cá heo là loài vật được con người yêu mến nhất vì sự thông minh và lòng dũng
cảm. Chúng sở hữu một làn da trơn bóng, màu xám xanh rất đẹp và chiếc đuôi khỏe
khoắn để bơi lội. Cá heo không thở bằng mang như cá thông thường mà thở bằng phổi
thông qua một cái lỗ trên đỉnh đầu. Mỗi khi ngoi lên mặt nước, chúng lại phun ra
những tia nước nhỏ trông rất vui mắt. Loài vật này có khả năng giao tiếp đặc biệt bằng
cách phát ra những tiếng huýt hoặc tiếng lách cách. Chúng thường bơi thành từng đàn
đông đúc để cùng nhau săn tìm con mồi và vui chơi dưới nắng vàng. Cá heo rất thích
nhào lộn và đua tốc độ cùng những con tàu lớn trên biển khơi. Đã có nhiều câu
chuyện kể về việc cá heo cứu các thủy thủ gặp nạn khi tàu bị chìm. Chúng khéo léo
nâng người bị nạn lên mặt nước để giúp họ có thể thở được. Chính vì thế, cá heo được
mệnh danh là những "hiệp sĩ" của biển cả bao la. Hiện nay, môi trường biển đang bị ô
nhiễm nghiêm trọng bởi rác thải nhựa. Điều này khiến ngôi nhà của các bạn cá heo trở
nên nguy hiểm và chật hẹp hơn. Em tự hứa sẽ không vứt rác ra bờ biển để bảo vệ cuộc
sống của các loài sinh vật. Hy vọng rằng những chú cá heo sẽ luôn được tự do nhảy
múa giữa làn nước xanh sạch.

Câu 1. Vì sao cá heo lại được con người yêu mến nhất?

A. Vì chúng có màu sắc sặc sỡ. B. Vì sự thông minh và dũng cảm.
C. Vì chúng chạy nhanh nhất biển. D. Vì chúng biết hót như chim.

Câu 2. Cá heo thở bằng bộ phận nào trên cơ thể?

A. Thở bằng mang dưới nước. B. Thở bằng miệng khi bơi.
C. Thở bằng phổi qua lỗ trên đầu. D. Thở bằng vây hai bên.

Câu 3. Cá heo dùng cách nào để giao tiếp với nhau?

A. Dùng ánh sáng tự phát ra. B. Dùng vây đập vào mặt nước.
C. Dùng tiếng huýt, tiếng lách cách. D. Dùng đuôi để vẫy chào.



Câu 4. Hiện nay, điều gì đang đe dọa ngôi nhà của cá heo?

A. Các loài cá lớn săn đuổi. B. Ô nhiễm môi trường do rác nhựa.
C. Nước biển quá mặn. D. Không có đủ nắng vàng.

Câu 5. Cá heo đã làm gì để giúp đỡ các thủy thủ gặp nạn?

Câu 6. Em hãy viết 1 câu nêu mong muốn của em dành cho các loài sinh vật biển:

Câu 7. Dựa vào bài đọc, em hãy tìm và điền vào khung dưới đây:

2 từ ngữ chỉ đặc điểm: 2 từ ngữ chỉ hành động:

- .................................................
- .................................................

- .................................................
- .................................................

Câu 8. Chọn từ (sâu / xâu) điền vào chỗ trống thích hợp:

a) Dưới đáy biển ........... có rất nhiều rặng san hô đẹp.

b) Bé đang tập ........... những hạt cườm thành vòng tay.

Câu 9. Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi "Làm gì?" trong các câu sau:

a) Những chú cá heo nhảy múa giữa làn nước xanh để chào đón tàu lớn.

b) Em tự hứa sẽ không vứt rác ra bờ biển để bảo vệ sinh vật đại dương.

Câu 10. Đánh dấu tích (v) vào ô trống trước câu nêu Lời đề nghị:

 Cá heo là người bạn thông minh của biển cả.

 Chúng mình hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường biển nhé!

 Cá heo bơi lội rất nhanh trên mặt nước.

 Bạn có thích xem cá heo biểu diễn không?

Câu 11. Em hãy điền dấu câu thích hợp (dấu chấm, dấu hỏi chấm, dấu phẩy, dấu
chấm than) vào ô trống:

a) Ôi  chú cá heo nhảy múa đẹp quá 

b) Dưới biển có cá heo  rùa biển và cả những rặng san hô rực rỡ 

c) Em có yêu quý các loài động vật dưới biển không 


